
STT Họ và tên đệm Tên Mã số sinh viên Chi đoàn/Lớp Khoa Điểm Ghi chú

1 Đỗ Nguyễn Khoa 1654060149 DH16LK02 Khoa Luật 24

2 Đỗ Đức Vinh 1554060329 DH15LA01 Khoa Luật 23

3 Ngô Thị Hoài Thương 1654060361 DH16LK05 Khoa Luật 15

4 Đào Lê Phong Lan 1754070055 DH17LA02 Khoa Luật 28

5 Bùi Thị Kim Lan 1654040156 DH16K05 Khoa Kế toán - Kiểm toán 21

6 Bùi Thị Kim Quyên 1454060229 DH14LK06 Khoa Luật 33

7 Hồ Bảo 1654070012 DH16LA03 Khoa Luật 35

8 Huỳnh Quang Duy 1654060051 DH16LK05 Khoa Luật 31

9 Phạm Văn Toàn 1754070142 DH17LA03 Khoa Luật 25

10 Huỳnh Thị Diện 1454060026 DH14LK04 Khoa Luật 26

11 Nguyễn Vủ 1754070168 DH17LA04 Khoa Luật 28

12 Nguyễn Thùy Kim Thoa 1754070127 DH17LA02 Khoa Luật 30

13 Đỗ Quang Trực 1754060219 DH17LK04 Khoa Luật 25

14 Nguyễn Thị Phương Dung 1654060047 DH16Lk05 Khoa Luật 25

15 Trần Thị Duyên 1754060032 DH17LK01 Khoa Luật 19

16 Lý Tiểu Vy 1654070315 DH16La03 Khoa Luật 14

17 Nguyễn Tôn Hương Giang 1654070060 DH16LA04 Khoa Luật 25
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18 Lâm Chí Định 1454060058 DH14LK05 Khoa Luật 28

19 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 1554020008 DH15KI02 Khoa KT&QLC 27

20 Nguyễn Thị Kiều My 1454060173 DH14LK02 Khoa Luật 34

21 Nguyễn Minh Tiến 1554060281 DH15LA01 Khoa Luật 28

22 Trần Thanh Rin 1654060310 DH16LK04 Khoa Luật 30

23 Đào Thị Ánh 1754060011 Dh17Lk02 Khoa Luật 23

24 Võ Phát Triển 1554060339 DH15LK04 Khoa Luật 33

25 Nguyễn Lê Xuân Thùy 1554060264 DH15LA01 Khoa Luật 31

26 Cam Thị Trinh 1454060380 DH14LK03 Khoa Luật 25

27 Võ hồng Công 1454020012 DH14KI41 Khoa KT&QLC 23

28 Lê Thị Huỳnh Chi 1654070019 DH16LA04 Khoa Luật 27

29 Hồ Thị Vĩ 1454020142 DH14KI01 Khoa KT&QLC 22

30 Nguyễn Văn Hưng 1554060120 DH15LA01 Khoa Luật 24

31 Nguyễn Thị Như Ý 1654060459 DH16LK06 Khoa Luật 27

32 Phạm Thị Nhi Phương Hà 1554060077 DH15LK02 Khoa Luật 29

33 Lâm Trường Thảo 1754070118 DH17LA01 Khoa Luật 23

34 Nguyễn Ngọc Lan Anh 1554060010 DH15LK06 Khoa Luật 19

35 Đinh Văn Dinh 1554060342 DH15LK07 Khoa Luật 15

36 Nguyễn Tấn Phát 1654070184 DH16LA03 Khoa Luật 30

37 Võ Phan Ngọc Ân 1554060018 DH15LK01 Khoa Luật 29

38 Nguyễn Thị Hồng Lợi 1554060148 DH15LA01 Khoa Luật 22

39 Nguyễn Quốc Khánh 1654060148 DH16LK01 Khoa Luật 20

40 lê thị thương 1654070246 dh16la05 Khoa Luật 20



41 Bùi Thị Phượng 1554060216 DH15LK06 Khoa Luật 26

42 Nguyễn Văn Dũng 1554060055 DH15LK06 Khoa Luật 21

43 Phạm Thị Ngọc Huyền 1754070044 DH17LA01 Khoa Luật 21

44 Nguyễn Thị Thu Hoài 1754060069 DH17LK02 Khoa Luật 19

45 Nguyễn Thị Út Ly 1554060154 DH15LK01 Khoa Luật 23

46 Đoàn Thị Quyên 1554060225 dh15lk06 Khoa Luật 26

47 Vũ Hoàng Giang 1654070061 DH16LA02 Khoa Luật 23

48 Nguyễn Dương Kim Vỹ 1654050128 DH16TK02 Khoa Công nghệ Thông tin 26

49 Nguyễn Minh Dương 1654070046 DH16LA03 Khoa Luật 24

50 Lê Thị Hồng Nhung 1554060199 DH15LK06 Khoa Luật 32

51 Bùi Thị Sương 1554060235 DH15LK02 Khoa Luật 23

52 Lê Ngọc Ánh 1654060021 DH16LK01 Khoa Luật 32

53 Phạm Thị Linh Thanh 1454020106 DH14Ki01 Khoa KT&QLC 18

54 Bùi Thị Tuyết Hoa 1554060094 DH15LK03 Khoa Luật 32

55 Đào Văn Thắng 1554060254 DH15LK05 Khoa Luật 33

56 Nguyễn Thị Quỳnh Em 1454020031 DH14KI02 Khoa KT&QLC 20

57 Nguyễn Tấn Lộc 1453010174 DH14VS01 Khoa Công nghệ Sinh học 34

58 Phan Thị Ánh Hồng 1754062016 LK17/DB02 Khoa Đào tạo Đặc biệt 23

59 Hứa Ngọc Lài 1554050051 DH15TK01 Khoa Công nghệ Thông tin 25

60 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1754070094 DH17LA74 Khoa Luật 19

61 Nguyễn Thj Kim Thoa 1454060264 DH14LK06 Khoa Luật 30

62 Vũ Xuân
 Hưng 1554060121 DH15LK03 Khoa Luật 21

63 Nguyễn Thụy Hoàng Mỹ 1654070151 DH16LA61 Khoa Luật 28



64 Đào Thị Ngọc Hồng 1654060115 DH16LK03 Khoa Luật 20

65 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1654060270 DH16LK01 Khoa Luật 20

66 Lê Văn Nam 1454060105 DH16LK01 Khoa Luật 30

67 Lê Thị Minh Tâm 1454060244 DH14LK01 Khoa Luật 32

68 Huỳnh Nghĩa Huy 1654060120 DH16LK02 Khoa Luật 32

69 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1654060264 DH16LK04 Khoa Luật 31

70 Lê Tâm Minh 1554060162 DH15LK06 Khoa Luật 31

71 Phạm Quốc Huy 1754060080 DH17/LKO4 Khoa Luật 30

72 Dương Thị Huỳnh Thi 1454050131 DH14TK01 Khoa Công nghệ Thông tin 10

73 Phạm Thiên Ngân 1554040117 DH15KT01 Khoa Kế toán - Kiểm toán 24

74 Nguyễn Thị Bích Tuyền 1454060333 DH14LK02 Khoa Luật 33

75 Lê Nguyễn Anh Đạt 1554060064 DH15LK05 Khoa Luật 22

76 Mai Văn Chúng 1654070021 DH16LA05 Khoa Luật 19

77 Phạm Thùy Tiên 1756010086 dh17 Khoa XHH-CTXH-ĐNA 25

78 Vũ Thị Ngọc Ánh 1654070011 DH16LK06 Khoa Luật 29

79 Võ Thị Thúy Diễm 1554060040 DH15LK56 Khoa Luật 27

80 Nguyễn Thị Lan Hương 1654060138 DH16LK02 Khoa Luật 21

81 Nguyễn Thị Trà Giang 1454060070 DH14LK05 Khoa Luật 25

82 Phan Thị Kim Hằng 1654060097 Dh16Lk02 Khoa Luật 25

83 Lương Thị Thu Lan 1555010032 DH15/DN01 Khoa XHH-CTXH-ĐNA 28

84 Nguyễn Thị Hòa 1554040072 DH15KT03 Khoa Kế toán - Kiểm toán 31

85 Phạm Cẩm Hòa 1454060107 DH14LK04 Khoa Luật 32

86 Lê Minh Hiển 1654070092 DH16LA03 Khoa Luật 28



87 Diệp Hải Đăng 1454020026 DH14KI01 Khoa KT&QLC 14

88 Diêm Diệu Thanh 1654060323 DH16LK04 Khoa Luật 22

89 Đặng Kim Phượng 1454060228 DH14lk05 Khoa Luật 28

90 Phan Trần Ngọc Ánh 1454060012 DH14LK06 Khoa Luật 31

91 Nguyễn minh Tâm 1654070212 DH16LA03 Khoa Luật 16

92 Hoàng Thị Như 1454060376 DH14LK06 Khoa Luật 29

93 Võ Thị Triều 1454060314 DH14LK04 Khoa Luật 18

94 Đỗ Thị Kim Anh 1554060007 DH15LK05 Khoa Luật 26

95 Phan Chí Bảo 1454060013 DH14LK01 Khoa Luật 34

96 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1554060083 DH15LK05 Khoa Luật 34

97 Lưu Thiên Phúc 1454020090 DH14LK06 Khoa Luật 32

98 Nguyễn Thị Mộng Thơ 1454060268 DH14LK01 Khoa Luật 34

99 Nguyễn Dạ Trúc 1654040473 DH16KT05 Khoa Kế toán - Kiểm toán 20

100 Phan Vũ Mai Hiền 1654060106 DH16LK05 Khoa Luật 23

101 Nguyễn Thu Trúc 1654060403 DH16LK01 Khoa Luật 34

102 Nguyễn Thị Hoa 1654070094 DH16Lk06 Khoa Luật 24

103 Nguyễn Như Huỳnh 1654070109 DH16LA04 Khoa Luật 32

104 Phạm Thị Hằng 1654070080 DH16LA02 Khoa Luật 22

105 Nguyễn Thảo Vy 1754060242 DH17LK04 Khoa Luật 33

106 Phan Thị Kim Chi 1654060035 DH16LK03 Khoa Luật 25

107 Dương Thị Tú Mi 1554060159 DH15LK05 Khoa Luật 28

108 Đỗ Thị Hương 1554060122 DH15LA01 Khoa Luật 17

109 Quách Thị Vân 1554060325 DH15LK02 Khoa Luật 26



110 Giang Thị Hòa Hải 1754070033 DH17LA04 Khoa Luật 23

111 Trần thị cẩm Duyên 1554060054 DHLK04 Khoa Luật 19

112 Tô Thị Ngọc Dung 1454060034 DH14LK01 Khoa Luật 30

113 Nguyễn Thị Uyên 1554060321 Dh15lLA51 Khoa Luật 19

114 Phạm Thị Tố Uyên 1654070302 DH16LA03 Khoa Luật 32

115 Trần Thị Thu Huyền 1654070108 DH16LA03 Khoa Luật 25

116 Nguyễn Chi Nương 1654070181 DH16LA02 Khoa Luật 19

117 Phạm Hoàng Phúc 1654070188 DH16LA03 Khoa Luật 31

118 Mai Ngọc Tiên 1654070251 DH16LA04 Khoa Luật 29

119 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1554060088 DH15LK08 Khoa Luật 18

120 Trần Thị Ngọc Dung 1654070030 DH16LA03 Khoa Luật 20

121 Nguyễn Thị Bích Hoa 1554060096 DH15LA01 Khoa Luật 31

122 Trần Thị Trinh 1654070282 DH16LA04 Khoa Luật 29

123 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 1454060002 DH14LK05 Khoa Luật 36

124 Văn Thị Phương Nga 1654040240 KT16DB01 Khoa Đào tạo Đặc biệt 21

125 Hoàng Nhã Uyên 1654969419 DH16LK05 Khoa Luật 27

126 Phan Thị Hồng Linh 1454060155 DH14LK05 Khoa Luật 22

127 Trần Thị Thủy Tiên 1454060289 DH14LK05 Khoa Luật 25

128 Lê Công Điền 1754060040 DH17LK03 Khoa Luật 23

129 Văn Trung Hiếu 1454060099 DH14LK05 Khoa Luật 29

130 Nguyễn Ánh Hiền 1454060096 DH14LK06 Khoa Luật 23

131 Trần Thị Mỹ Huyền 1554060113 DH15LK04 Khoa Luật 26

132 Nguyễn Thị Thùy Linh 1757010137 TA17DB04 Khoa Đào tạo Đặc biệt 24



133 Nguyễn Thị Kim Lan 1654070130 DH16LA01 Khoa Luật 28

134 Hồ Văn Ngọc 1454060185 DH14LK04 Khoa Luật 28

135 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 1554060306 DH15LA01 Khoa Luật 25

136 Phạm Thị Thùy Dung 1554060043 DH15LA01 Khoa Luật 30

137 Bùi Thị Huệ Phương 1554060214 DH15LA01 Khoa Luật 27

138 Chiêu Đoàn Tuấn 1754070156 DH17LA02 Khoa Luật 20

139 Đặng Thị Thanh Lan 1554060137 DH15LK05 Khoa Luật 25

140 Vũ Thế Anh 1454060007 LK14DB01 Khoa Đào tạo Đặc biệt 29

141 Nguyễn Huỳnh Diễm Hương 1454060125 LK14DB01 Khoa Đào tạo Đặc biệt 26

142 Nguyễn Hoàng Thái Uyên 1654060421 DH16LK06 Khoa Luật 26

143 Chu thị Phương 1654060285 DH16LK06 Khoa Luật 23

144 Nguyễn Trọng Đạt 1554060344 Dh15lk06 Khoa Luật 24

145 Lê Hoàng Vũ 1454060356 DH14LK04 Khoa Luật 26

146 Hoàng Thị Huyền 1454060115 DH14LK06 Khoa Luật 21

147 Nguyễn Thị Cẩm Giang 1754070029 DH17LA04 Khoa Luật 22

148 lê thị phương 1754060155 DH17LK01 Khoa Luật 29

149 võ hà Trang 1454060307 DH14LK05 Khoa Luật 25

150 TRỊNH ĐÌNH VĨ 1454060354 DH14LK06 Khoa Luật 34

151 Lê Thị Thanh Trúc 1454060328 DH14LK06 Khoa Luật 34

152 Nguyễn Thúy Hằng 1654060096 DH16LK05 Khoa Luật 32

153 Trần Định 1454060061 Dh14Lk02 Khoa Luật 30

154 Lê Trường Sơn 1654060314 DH16LK02 Khoa Luật 31

155 Mai Huyền Thoại 1554060259 DH15LA01 Khoa Luật 24



156 Doãn Thị Hồng 1554060101 DH15LK01 Khoa Luật 34

157 Nguyễn Thị Thùy Giang 1454060068 DH14LK05 Khoa Luật 29

158 Dương Thị Trường Giang 1554060072 DH15LA01 Khoa Luật 30
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